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Hình ảnh
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Voltage
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DVT
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(VND)

MT-PL22-R Đèn báo pha Đỏ Cái 32,000

MT-PL22-Y Đèn báo pha Vàng Cái 32,000

MT-PL22-G Đèn báo pha xanh lá Cái 32,000

MT-PL22-B Đèn báo pha xanh dương Cái 32,000

MT-PL22-A
Đèn báo pha màu hổ phách (màu 

cam)
Cái 50,000

MT-PL22-W Đèn báo pha Trắng Cái 50,000

MT-PL22-R-S Đèn báo pha Đỏ Cái 16,000

MT-PL22-Y-S Đèn báo pha Vàng Cái 16,000

MT-PL22-G-S Đèn báo pha xanh lá Cái 16,000

MT-PL22-B-S Đèn báo pha xanh dương Cái 16,000

MT-BR22 Còi cảnh báo Cái 53,000

MT-FL22 Đèn flash cảnh báo Cái 53,000

MT-FB22-S Còi và đèn flash cảnh báo Cái 59,000

MT-PG-A101-P Nút nhấn ON (1NO, Xanh lá) Cái 31,000

MT-PR-A102-P Nút nhấn OFF (1NC, ĐỎ) Cái 31,000

MT-PY-A101-P Nút nhấn RESET (1NO, VÀNG ) Cái 31,000

MT-PG-A101L-P
Nút nhấn ON có đèn

(1NO, Xanh lá),
Cái 54,000

MT-PR-A102L-P
Nút nhấn OFF có đèn

(1NC, ĐỎ)
Cái 54,000

MT-PY-A101L-P
Nút nhấn RESET có đèn  (1NO, màu 

vàng )
Cái 54,000

PUSH BUTTON Ø22 OR Ø25 - SPRING RETURN - ILLUMINATED

NÚT NHẤN Ø22 HOẶC PHI Ø25 - LOẠI TỰ NHẢ - VIỀN MẠ BẠC

AUDIBLE ALARM, 220VAC Ø22 or Ø25

CẢNH BÁO ÂM THANH Ø22 hoặc Ø25

220VAC/ 

110VACDC/

48VACDC/ 

24VACDC/

12VACDC

PUSH BUTTON WITH LAMP Ø22 OR Ø25 - SPRING RETURN - ILLUMINATED

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN Ø22 HOẶC Ø25 - LOẠI TỰ NHẢ

INDICATOR LAMP- S SERIES, Ø22 or Ø25

ĐÈN BÁO LED - LOẠI S- ĐẦU PHẲNG, Ø22  hoặc Ø25

220VAC/ 

110VACDC/

48VACDC/ 

24VACDC/

12VACDC

BẢNG GIÁ ĐÈN BÁO NÚT NHẤN
(Áp Dụng T03-2025)

INDICATOR LAMP- IP65, Ø22 or Ø25

ĐÈN BÁO LED - IP65, Ø22  hoặc Ø25

220VAC

220VAC/ 

110VACDC/

48VACDC/ 

24VACDC/

12VACDC
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MT-PG-A101LS-P
Nút nhấn ON có đèn

(1NO, Xanh lá)
Cái 85,000

MT-PR-A102LS-P
Nút nhấn OFF có đèn

(1NC, ĐỎ)
Cái 85,000

MT-PY-A101LS-P
Nút nhấn RESET có đèn 

 (1NO, màu vàng)
Cái 85,000

MT-SW2P-A21-P Công tắc xoay 2 vị trí, 1NO Cái 38,000

MT-SW3P-A22-P Công tắc xoay 3 vị trí, 2NO Cái 52,000

MT-SW2P-A21-P-K Công tắc xoay 2 vị trí, 1NO. Có khóa Cái 89,000

MT-SW3P-A22-P-K Công tắc xoay 3 vị trí, 1NO. Có khóa Cái 115,000

MT-PG-A101-S Nút nhấn ON (1NO, Xanh lá) Cái 32,000

MT-PR-A102-S Nút nhấn OFF (1NC, ĐỎ) Cái 32,000

MT-PY-A101-S Nút nhấn RESET (1NO, VÀNG ) Cái 32,000

MT-PG-A101L-S
Nút nhấn ON có đèn

(1NO, Xanh lá),
Cái 56,000

MT-PR-A102L-S
Nút nhấn OFF có đèn

(1NC, ĐỎ)
Cái 56,000

MT-PY-A101L-S
Nút nhấn RESET có đèn  

(1NO, màu vàng )
Cái 56,000

MT-PG-A101LS-S
Nút nhấn ON có đèn

(1NO, Xanh lá),
Cái 88,000

MT-PR-A102LS-S
Nút nhấn OFF có đèn

(1NC, ĐỎ)
Cái 88,000

MT-PY-A101LS-S
Nút nhấn RESET có đèn  (1NO, màu 

vàng)
Cái 88,000

MT-SW2P-A21-S Công tắc xoay 2 vị trí, 1NO Cái 39,000

MT-SW3P-A22-S Công tắc xoay 3 vị trí, 2NO Cái 54,000

MT-SW2P-A21-S-K Công tắc xoay 2 vị trí, 1NO. Có khóa Cái 92,000

MT-SW3P-A22-S-K Công tắc xoay 3 vị trí, 1NO. Có khóa Cái 118,000

MT-ES-A102-S
Nút dừng khẩn cấp 1NC Ø40

(Lỗ khoét Ø22)
Cái 53,000

MT-ES-A102-SL
Nút dừng khẩn cấp 1NC- có đèn Ø40

(Lỗ khoét Ø22)

220VAC/ 

110VACDC/

48VACDC/ 

24VACDC/

12VACDC

Cái 79,000

SELECTOR SWITCH _ ANTI- ROTATION DESIGN Ø22 OR Ø25

CÔNG TẮC CHỌN VỊ TRÍ Ø22 HOẶC Ø25 

220VAC/ 

110VACDC/

48VACDC/ 

24VACDC/

12VACDC

EMERGENCY STOP_ ANTI- ROTATION DESIGN Ø22 or Ø25

NÚT DỪNG KHẨN CẤP  Ø22 hoặc Ø25

220VAC/ 

110VACDC/

48VACDC/ 

24VACDC/

12VACDC

PUSH BUTTON WITH LAMP Ø22 OR Ø25 - STAY PUT - ILLUMINATED

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN Ø22 HOẶC Ø25 - LOẠI TỰ GIỮ - VIỀN MẠ BẠC

220VAC/ 

110VACDC/

48VACDC/ 

24VACDC/

12VACDC

SELECTOR SWITCH _ ANTI- ROTATION DESIGN Ø22 OR Ø25  -  ILLUMINATED

CÔNG TẮC CHỌN VỊ TRÍ Ø22 HOẶC Ø25  - VIỀN MẠ BẠC

PUSH BUTTON WITH LAMP Ø22 OR Ø25 - SPRING RETURN

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN Ø22 HOẶC Ø25 - LOẠI TỰ NHẢ

PUSH BUTTON Ø22 OR Ø25 - SPRING RETURN

NÚT NHẤN Ø22 HOẶC PHI Ø25 - LOẠI TỰ NHẢ

PUSH BUTTON WITH LAMP Ø22 OR Ø25 - STAY PUT

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN Ø22 HOẶC Ø25 - LOẠI TỰ GIỮ
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MT-ZBE-101 Tiếp điểm 1NO Cái 14,000

MT-ZBE-102 Tiếp điểm 1NC Cái 14,000

MT-EV6-AD12

(R/Y/G/A)

Đèn led gồm đế (Đỏ/ Vàng/ Xanh/ Hổ 

phách (cam))
12V ACDC Cái 29,000

MT-EV6-AD24

(R/Y/G/A)

Đèn led gồm đế  (Đỏ/ Vàng/ Xanh/ Hổ 

phách (cam))
24V ACDC Cái 29,000

MT-EV6-AD48

(R/Y/G/A)

Đèn led gồm đế  (Đỏ/ Vàng/ Xanh/ Hổ 

phách (cam))
48V ACDC Cái 29,000

MT-EV6-AD110

(R/Y/G/A)

Đèn led gồm đế  (Đỏ/ Vàng/ Xanh/ Hổ 

phách (cam))
110V ACDC Cái 29,000

MT-EV6-A220

(R/Y/G/A)

Đèn led gồm đế (Đỏ/ Vàng/ Xanh/ Hổ 

phách (cam))
220V AC Cái 29,000

ZBV-BV6 Đuôi cắm đèn BA9 Cái 22,000

BA9-AD12(R/Y/G) Đèn led (Đỏ/ Vàng/ Xanh) 12V ACDC Cái 17,000

BA9-AD24(R/Y/G) Đèn led (Đỏ/ Vàng/ Xanh) 24V ACDC Cái 17,000

BA9-AD48(R/Y/G) Đèn led (Đỏ/ Vàng/ Xanh) 48V ACDC Cái 17,000

BA9-AD110(R/Y/G) Đèn led (Đỏ/ Vàng/ Xanh) 110V ACDC Cái 17,000

BA9-A220(R/Y/G) Đèn led (Đỏ/ Vàng/ Xanh) 220V AC Cái 17,000

MT-NL22 Miếng ghi nhãn đèn báo nút nhấn Cái 4,600

MT-RC22 Nắp che kín nước IP55, phi 22 Cái 6,500

MT-SC22 Nắp che nút nhấn phi 22 Cái 16,000

MT-ESC Nắp che bảo vệ nút dừng khẩn cấp Cái 42,000

MT-ESSWC
Nắp che kín nước IP55, phi 22 cho CTX, 

Nút dừng khẩn
Cái 55,000

MT-PF22 Nắp che phi 22/ phi 25 Cái 9,000

Bảng giá chưa bao gồm thuế  GTGT        

ACCESSORIES/ PHỤ KIỆN
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